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Câu 1: (2.0 điểm) Tính các biểu thức sau rồi chuyển sang dạng cực.
a. ( 10 + j9 ) - (2 + j3 )
b. 

Câu 2: (2.0 điểm) Cho các đại lượng hình sin ở dạng trị số tức thời. Hãy viết trị số hiệu dụng phức của chúng ở dạng mũ và dạng đại số?
a. 
b. 



Câu 3: (4.0 điểm) Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có, , nối hình tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có Tính dòng điện pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến ba pha.
Câu 4: (2.0 điểm) Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff dòng?  
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.0

	
	a
	Z1 = ( 10 + j9 ) - (2 + j3 ) = 8 + j6		

						

						

Vậy 			
	0.25


0.25

0.25
0.25

	
	b
	
						

Trong biểu thức ( 1 - j )  có			

Và 		

Vậy 				
	0.25


0.25

0.25
0.25
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	2.0

	
	a
	




	0.25

0.25

0.25


0.25
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	0.25

0.25


0.25


0.25
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	4.0

	
	
	Tổng trở mỗi pha:


Phụ tải đấu tam giác:

  
Dòng điện pha:


Dòng điện dây:


Hệ số công suất:


 = 0,6
Công suất tác dụng ba pha:


Công suất phản kháng ba pha:


Công suất biểu kiến ba pha:


	
0.5


0.5


0.5


0.5


0.25

0.25


0.5

0.5


0.5


	4
	
	
	2.0

	
	
	Phát biểu định luật: ”Tổng đại số các dòng điện tại một điểm nút bằng 0”.
Biểu thức:   [image: ]= 0		
Quy ước dòng điện đi tới điểm nút mang dấu (+) 
thì các dòng điện rời khỏi nút mang dấu (-) hoặc ngược lại.
	
0.5

0.5
[bookmark: _GoBack]0.5
0.5


_______Hết_______
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